ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II
Môn Ngữ văn 11 – Năm học 2025-2026
 I. Thời gian làm bài: 90 phút
 II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 
 III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức:
  -  Cấu trúc đề gồm 2 phần: Đọc- hiểu và Viết
      1.Đọc - hiểu (6.0 điểm): 
Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 6 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết: 2 câu: 1.5 điểm, thông hiểu: 3 câu: 3 điểm, vận dụng 1 câu: 1.5 điểm
[bookmark: _Hlk226598586]       2. Viết (4.0 điểm): Viết bài văn thuyết minh về một sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội.
IV. Nội dung kiểm tra
Phần 1: Đọc hiểu
    - Ngữ liệu là văn bản thơ (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 11
     - Nội dung kiểm tra gồm 6 câu hỏi tự luận.
     - Bao gồm các đơn vị kiến thức sau:
A.Đọc hiểu:  Ngữ liệu là văn bản thơ (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 11
1.Nhận biết:
1.1 Nhận biết được thể thơ/ dấu hiệu xác định thể thơ.
- Xác định thể thơ bằng cách đếm số chữ trong từng câu thơ. Các thể thơ bốn chữ/ năm chữ/ bảy chữ/ tám chữ…
- Thơ lục bát: các dòng thơ 6 chữ và dòng thơ 8 chữ xen kẽ nhau theo từng cặp, có gieo vần (chữ cuối dòng 6 chữ vần với chữ thứ 6 của dòng 8. Chữ cuối của dòng 8 vần với chữ cuối dòng 6 tiếp theo...)
- Thể thơ Tự do thường không có thể thức nhất định và không quy định số lượng từ trong một câu, số câu trong 1 bài; cũng như không cần có vần liên tục
1.2 Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ. 
1.3 Nhận biết được đề tài, biệp pháp tu từ trong thơ . 
1.4 Nhận biết được những từ ngữ,  hình ảnh của bài thơ. 
1.5 Cách gieo vần trong thơ
2.Thông hiểu:
2.1 Hiểu được nội dung của câu thơ/ hình ảnh thơ
2.2 Giải thích được nghĩa của từ:
-Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
- Nêu từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa
- Làm rõ từng yếu tố trong từ sau đó tổng hợp lại
2.3  Phân tích nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua ngôn ngữ, biện pháp tu từ, mạch cảm xúc, kết cấu, bố cục.
2.4 - Phân tích tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả.
2.5. Hiểu được chủ đề, tư tưởng; phân tích được sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. 
3.Vận dụng: 
3.1 Rút ra bài học, thông điệp từ văn bản
3.2 Thể hiện được thái độ , quan điểm của bản thân từ vấn đề đặt ra trong văn bản.
   Phần 2: Viết: Viết bài văn thuyết minh về một sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội.
  * Yêu cầu chung của bài văn thuyết minh
1. Nêu rõ sự vật , hiện tượng trong đời sống xã hội được thuyết minh và cung cấp 1 số thông tin cơ bản giúp người đọc hình dung bước đầu về sự vật, hiện tượng đó.
2. Làm sáng tỏ sự vật, hiện tượng theo trình tự phù hợp với đặc điểm của sự vật hiện tượng đó..
3. Rút ra ý nghĩa của việc nhận thức đúng về sự vật, hiện tượng được thuyết minh.
4. Sử dụng kết hợp trong văn bản thuyết minh một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm
Lưu ý:  Có thể lồng ghép các yếu tố khác như miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận; nhưng cần đảm bảo giữ được đặc trưng thể loại của văn bản thuyết minh (không để lẫn với văn bản nghị luận)
*Dàn ý chung của bài văn thuyết minh
I . Mở bài:
Giới thiệu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nêu rõ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội.
II. Thân bài:
- Nêu thực chất của sự vật, hiện tượng thuyết minh. (Thực chất đó là hiện tượng gì ?)
- Trình bày các thông tin theo trình tự nào đã được  lựa chọn, xác định
+ Theo cấu trúc nguyên nhân- kết quả
+ Theo diễn biến thời gian
+ Theo các thành tố của đối tượng 
+Theo phạm vi không gian mà đối tượng có ảnh hưởng
...
III. Kết bài:
- Nêu ý ngĩa của việc nhận thúc đúng về sự vật, hiện tượng được thuyết minh.
ĐỀ MINH HOẠ
I. ĐỌC - HIỂU(6.0 điểm)
Đọc văn bản sau : 
“Hoa vàng mùa thu” 
                        ( Bình Nguyên Trang)
Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi
Thắp nắng ngọt cho ngày vàng thêm mãi
Thăm thẳm trời xanh, ngút ngàn bến bãi
Con đò bình yên nghe sóng giữa dòng trôi.
Mùa chín dần trên trái bưởi xinh tươi
Nghe rộn rã bầy ong đi tìm mật
Vàng ở trên trời và vàng ở dưới đất
Cúc bồi hồi khép cánh tinh khôi.
Loài hoa khiêm nhường đã thắm lòng tôi
Thuở chân đất mùa thu đến lớp
Vương bâng quơ trên sắc áo hoa vàng
Mơ ngọt ngào dép mới, cặp xinh.
Ta không quên bài hát tuổi thơ mình
Có hoa cúc như mặt trời mới thức
Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học
Ngơ ngẩn buồn như nước giữa dòng sông.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. (0.75 điểm) Nêu dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản?
[bookmark: _Hlk152444845]Câu 2. (0.75 điểm) Chỉ ra hai hình ảnh tiêu biểu gợi tả mùa thu trong đoạn thơ.
Câu 3. (1.0 điểm) Anh/chị hiểu như thế nào về câu thơ:
                                        “Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học”?
Câu 4. (1.0 điểm) Giải nghĩa từ “bâng quơ” trong câu thơ:
                                    “Vương bâng quơ trên sắc áo hoa vàng”.
Câu 5. (1.0 điểm) Qua đoạn thơ, mùa thu được cảm nhận như thế nào?
Câu 6. (1.5 điểm) Từ nội dung đoạn thơ, hãy viết một đoạn văn (5–7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của những ký ức tuổi thơ trong cuộc sống mỗi người.
         II. VIẾT (4.0 điểm)
      Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về hiện tượng bắt chước một xu hướng hoặc một trào lưu (bắt trend) của giới trẻ trên mạng xã hội hiện nay.

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
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	ĐỌC HIỂU
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	1
	Dấu hiệu nhận biết thế thơ:
- Thể thơ: thơ tự do 
- Dấu hiệu: số chữ trong mỗi dòng không đều, không bị ràng buộc niêm luật 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm.  
	0,75

	
	2
	Hình ảnh 
-Trái bưởi chín 
- Hoa cúc vàng 
- Bầy ong tìm mật 
- Lũ sẻ đồng 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án : 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời 1 hình ảnh: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không đúng: 0 điểm.
	0,75

	
	3
	Giải nghĩa từ “ bâng quơ”
- Bâng quơ”: trạng thái nhẹ nhàng, thoáng qua, mơ hồ
- Gợi cảm xúc: man mác, không rõ ràng nhưng sâu lắng 
Hướng dẫn chấm:
- Hs trả lời như đáp án: 1,0
- Nếu HS trả lời đúng 1 vế được 0,5 điểm.
- Học sinh viết trả lời sai, hoặc không trả lời: không cho điểm
	1,0


	
	4
	Câu: “Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học”
Ý nghĩa: 
- Gợi không khí rộn ràng, vui tươi của mùa thu 
- Liên tưởng đến mùa tựu trường 
- Thể hiện ký ức tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời  như đáp án: 1,0  điểm
- Trả lời đúng mỗi vế 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai thì  không cho điểm.
	1,0

	
	5
	Mùa thu được cảm nhận:
-Tươi đẹp, rực rỡ, giàu sức sống  
- Gắn với kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời  như đáp án: 1,0  điểm
- Trả lời đúng mỗi vế 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai thì  không cho điểm.
	1.0

	
	6
	Viết một đoạn văn (5–7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của những ký ức tuổi thơ trong cuộc sống mỗi người.  
-Đảm bảo hình thức, dung lượng: đoạn văn 5-7 dòng
-Nội dung: 
+Ký ức tuổi thơ là hành trang tinh thần 
+ Giúp nuôi dưỡng tâm hồn, tạo động lực sống 
-Diễn đạt: 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương như đáp án vẫn cho điểm tối đa
- HS trả lời ngắn hoặc diễn đạt lủng củng thì trừ điểm.
Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được
	1,5



	VIẾT
	Thuyết minh về hiện tượng bắt chước theo xu hướng (bắt trend) của giới trẻ trên mạng xã hội hiện nay
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về chủ đề: thuyết minh về hiện tượng “bắt trend” của giới trẻ trên mạng xã hội hiện nay.
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2,5

	
	- Giải thích hiện tượng “bắt trend” của giới trẻ
- Hiện tượng “bắt trend” là thuật ngữ mô tả việc bắt chước một xu hướng hoặc một trào lưu đang gây sốt trên thị trường. Xu hướng, trào lưu này được rất nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
 Biểu hiện: 
- Trend thường bắt đầu từ một video, hình ảnh, một câu nói ấn tượng, gây hiệu ứng đám đông sau đó có nhiều người học theo, chia sẻ rộng rãi và tạo được hiệu ứng đám đông
- Trend phong phú trên nhiều lĩnh vực như thời trang, ăn uống, giao tiếp, món hàng, thú vui giải trí  (dẫn chứng cụ thể)
- Giới trẻ dùng các trend giải trí trên mạng, dùng các trend trong cuộc sống thường ngày
- Giới trẻ bỏ ra nhiều thời gian, tiền bạc để chạy theo trend 
2. Vì sao giới trẻ hiện nay chạy theo hiện tượng “bắt trend”
- Sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự phát triển mãnh mẽ của các trang mạng xã hội đã tác động rất lớn đến giới trẻ
- Vì các sân chơi lành mạnh khá hạn chế ở các thành phố, đô thị dẫn đến giới trẻ chìm đắm trong mạng xã hội
- Vì người trẻ là lứa tuổi đam mê, tò mò khám phá những điều mới mẻ, khao khát học hỏi, trải nghiệm, thử thách bản thân. 
- Vì tuổi trẻ là lứa tuổi tâm lý chưa vững vàng, dễ bị kích động, lôi kéo bởi tâm lý đám đông
3. Tác động của hiện tượng “bắt trend”
-  Tác động tích cực: mang đến thú vui giải trí hấp dẫn; kích thích sự sáng tạo; kết nối và giao lưu rộng mở; giúp người trẻ khám phá và khẳng định bản thân; có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ; quảng bá, xây dựng hình ảnh cá nhân; tạo cơ hội để thành người nổi tiếng, cơ hội để kinh doanh, quảng cáo…; giúp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
- Tác động tiêu cực: một số trào lưu xấu đầu độc, ảnh hưởng không lành mạnh đến đời sống tinh thần của giới trẻ; kích động giới trẻ; tiêu tốn thời gian và tiền bạc; ảnh hưởng đến học tập, công việc; dễ bị kích động, dụ dỗ thậm chí lừa gạt qua mạng xã hội; gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xã hội. 
4. Cần làm gì để hiện tượng “bắt trend” mang ý nghĩa tích cực
- Cần nhận thức đúng đắn về tác động xu hướng “bắt trend” với giới trẻ 
- Trang bị kiến thức, kĩ năng, trải nghiệm, bản lĩnh để lựa chọn những “trend” có ý nghĩa tích cực
- Cần cân nhắc thời gian, tài chính để không chạy theo trend một cách mù quáng
- Gia đình và xã hội cần định hướng, giáo dục, tuyên truyền để giới trẻ không bị lôi kéo, ảnh hưởng của các trend xấu
- Nhà nước cần kiểm soát các trang mạng xã hội để loại bỏ, hạn chế những trend tiêu cực
 Góc nhìn khác
- Hiện tượng “bắt trend” không xấu nhưng cần nhìn nhận và có thái độ đúng đắn trước các trend 
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm 
	10


      
